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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG 

 Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Xuân Trường. 

Các Thẩm phán:                        Bà Nguyễn Thị Thu Hiền. 

Bà Phạm Thị Mai Hoa.                                                  

- Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thị Huyền - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hải 

Dương. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa: 

Ông Đỗ Văn Đại - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 06, 07 và ngày 11/7/2023, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương 

mở phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 35/2023/TLPT-

HS ngày 23 tháng 3 năm 2023 đối với bị cáo Đỗ Thị N do có kháng cáo của bị cáo 

và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 

16/2023/HS-ST ngày 14/02/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh 

Hải Dương.  

* Bị cáo có kháng cáo:  

Đỗ Thị N, sinh năm 1972, tại Hải Phòng; Nơi đăng ký thường trú: thôn D, 

xã P, huyện Đ, tỉnh Thái Bình; Nơi ở: Khu L, phường Y, thành phố U, tỉnh Quảng 

Ninh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới 

tính: nữ; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Đỗ Văn P và bà Phạm 

Thị D; có chồng là Nguyễn Công T và 02 con, con lớn sinh năm 1995, con nhỏ 

sinh năm 2000; Tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 10/8/2010 đến ngày 

19/8/2010; bị cáo bị bắt tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh H từ ngày 

23/6/2023; Có mặt. 

Người bào chữa cho bị cáo N:  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Th%E1%BB%8B%20%20Huy%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%97%20Th%E1%BB%8B%20Nh%C3%A3%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Duy%C3%AAn%20T%E1%BB%A5c,%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh;%20N%C6%A1i%20%E1%BB%9F:%20Khu%20L%E1%BA%A1c%20Thanh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Y%C3%AAn%20Thanh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20U%C3%B4ng%20B%C3%AD,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%97%20Th%E1%BB%8B%20Nh%C3%A3%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Duy%C3%AAn%20T%E1%BB%A5c,%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh;%20N%C6%A1i%20%E1%BB%9F:%20Khu%20L%E1%BA%A1c%20Thanh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Y%C3%AAn%20Thanh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20U%C3%B4ng%20B%C3%AD,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Duy%C3%AAn%20T%E1%BB%A5c,%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh;%20N%C6%A1i%20%E1%BB%9F:%20Khu%20L%E1%BA%A1c%20Thanh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Y%C3%AAn%20Thanh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20U%C3%B4ng%20B%C3%AD,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Duy%C3%AAn%20T%E1%BB%A5c,%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh;%20N%C6%A1i%20%E1%BB%9F:%20Khu%20L%E1%BA%A1c%20Thanh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Y%C3%AAn%20Thanh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20U%C3%B4ng%20B%C3%AD,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Duy%C3%AAn%20T%E1%BB%A5c,%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh;%20N%C6%A1i%20%E1%BB%9F:%20Khu%20L%E1%BA%A1c%20Thanh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Y%C3%AAn%20Thanh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20U%C3%B4ng%20B%C3%AD,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%97%20V%C4%83n%20Phong
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20D%C4%A9u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20D%C4%A9u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20Tr%E1%BB%8B%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201966%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%203,%20th%C3%B4n%20Duy%C3%AAn%20T%E1%BB%A5c,%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A3


Ông Lê Giang N1 - Luật sư, Văn phòng L - Đoàn Luật sư thành phố H. Có 

mặt. 

Ông Trịnh Văn D1 - Luật sư, Văn phòng L - Đoàn Luật sư thành phố H. Có 

mặt. 

Bà Hoàng Thị N2 - Luật sư, Văn phòng L - Đoàn Luật sư thành phố H. Có 

mặt tại phiên tòa, vắng mặt khi tuyên án. 

* Bị hại không kháng cáo: Ông Phạm Hữu H, sinh năm 1961. 

Nơi cư trú: Thôn N, xã P, huyện T, tỉnh Hải Dương. Có mặt tại phiên tòa, 

vắng mặt khi tuyên án. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có kháng cáo: Ông Nguyễn Công 

T, sinh năm 1966.  

Nơi cư trú: Xóm C, thôn D, xã P, huyện Đ, tỉnh Thái Bình. Có mặt. 

* Người làm chứng:  

- Bà Nguyễn Thị P1, sinh năm 1966.  

Trú tại: Số H phường T, quận H, TP Hải Phòng. Có mặt. 

- Bà Đặng Thị N3, sinh năm 1956. 

Trú tại: Số F L, phường M, quận H, thành phố Hải Phòng. Có mặt tại phiên 

tòa, vắng mặt khi tuyên án. 

- Bà Phạm Thị T1, sinh năm 1963. 

Nơi cư trú: Thôn N, xã P, huyện T, tỉnh Hải Dương. Có mặt tại phiên tòa, 

vắng mặt khi tuyên án. 

- Bà Lê Thị T2, sinh năm 1960.  

Trú tại: C9 E tổ F, phường K, quận T, thành phố Hà Nội. Vắng mặt. 

- Anh Phạm Hữu C, sinh năm 1986. 

Nơi cư trú: Thôn N, xã P, huyện T, tỉnh Hải Dương. Có mặt tại phiên tòa, 

vắng mặt khi tuyên án. 

* Điều tra viên được triệu tập đến phiên tòa: Ông Hà Sông T3 và ông Lê 

Văn P2 - ĐTV Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố H. Có mặt tại phiên 

tòa, vắng mặt khi tuyên án. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Năm 2006, Đỗ Thị N là nhân viên báo vụ đài kiểm soát Vô tuyến điện phòng 

thông tin Bộ T7, Bộ Q, N quen biết và nói với bà Nguyễn Thị P1, sinh năm 1966, 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20Nh%C3%A3%20c%E1%BB%A7a%20%C4%90%E1%BB%97%20Th%E1%BB%8B%20Nh%C3%A3:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Giang%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20An%20Vi%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20Nh%C3%A3%20c%E1%BB%A7a%20%C4%90%E1%BB%97%20Th%E1%BB%8B%20Nh%C3%A3:%3C/b%3E%20Tr%E1%BB%8Bnh%20V%C4%83n%20D%C5%A9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20An%20Vi%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20Nh%C3%A3%20c%E1%BB%A7a%20%C4%90%E1%BB%97%20Th%E1%BB%8B%20Nh%C3%A3:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0ng%20Th%E1%BB%8B%20Ngo%C3%A3n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20An%20Vi%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20H%E1%BB%AFu%20H%E1%BB%99i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nh%C6%B0%20L%C3%A2m,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng%20K%E1%BB%B3,%20huy%E1%BB%87n%20T%E1%BB%A9%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Nh%C6%B0%20L%C3%A2m,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng%20K%E1%BB%B3,%20huy%E1%BB%87n%20T%E1%BB%A9%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20Tr%E1%BB%8B%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201966%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%203,%20th%C3%B4n%20Duy%C3%AAn%20T%E1%BB%A5c,%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20Tr%E1%BB%8B%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201966%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%203,%20th%C3%B4n%20Duy%C3%AAn%20T%E1%BB%A5c,%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20X%C3%B3m%203,%20th%C3%B4n%20Duy%C3%AAn%20T%E1%BB%A5c,%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ph%C3%BAc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201966%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%208C20%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%E1%BA%A1i%20Chu%E1%BB%91i,%20qu%E1%BA%ADn%20H%E1%BB%93ng%20B%C3%A0ng,%20TP%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%208C20%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%E1%BA%A1i%20Chu%E1%BB%91i,%20qu%E1%BA%ADn%20H%E1%BB%93ng%20B%C3%A0ng,%20TP%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%E1%BB%8B%20Nh%E1%BB%8B%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201956%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%206%20L%C3%BD%20T%E1%BB%B1%20Tr%E1%BB%8Dng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Minh%20Khai,%20qu%E1%BA%ADn%20H%E1%BB%93ng%20B%C3%A0ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
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trú tại số F phường T, quận H, thành phố Hải Phòng là có quen biết cán bộ trong 

Trường T8, địa chỉ ở quận K, thành phố Hải Phòng, trường có chỉ tiêu đưa người 

đi xuất khẩu lao động. Bà P1 đã bàn và thống nhất với gia đình ông Phạm Hữu H 

đến nhờ N làm thủ tục cho con ông H là anh Phạm Hữu C (bà P1 nhận C là con 

nuôi) đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, N đồng ý. N cho biết để đi xuất khẩu lao 

động tại Hàn Quốc cần đăng ký học ở Trường T8 lấy chứng chỉ nghề và tiếng Hàn 

Quốc, ông H đã đưa cho N 20 triệu đồng để nộp tiền chi phí và học tập. Sau khi 

anh C học xong chứng chỉ thì Trường T8 không còn chỉ tiêu đưa người đi xuất 

khẩu lao động nên anh C không đi xuất khẩu lao động được. 

Khoảng cuối năm 2006, N được bà Đặng Thị N3, sinh năm 1956, trú tại số F 

L, phường M, quận H, thành phố Hải Phòng nói với N là có quen Lê Thị T2 sinh 

năm 1960, trú tại C9 E26 tổ F, phường K, quận T, thành phố Hà Nội là người có 

khả năng làm thủ tục đi xuất khẩu lao động. N nhờ bà N3 làm thủ tục cho anh C đi 

xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, bà N3 đồng ý. N nói với bà P1, bà P1 nói lại cho 

ông H biết. Sau đó, ông H đã đưa cho N số tiền 3.000 đô la Mỹ (3000USD), tiếp 

tục nhờ N làm thủ tục cho anh C đi xuất khẩu lao động. N tự bỏ ra 20 triệu đồng 

(tiền phải trả ông H do không lo cho anh C đi xuất khẩu lao động được theo chỉ 

tiêu của Trường T8) cộng với 3000USD trên, cùng hồ sơ của anh C đưa cho bà N3 

để làm thủ tục cho anh C. Bà N3 giao số tiền trên cùng hồ sơ của anh C cho Lê Thị 

T2 nhờ làm thủ tục cho anh C đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Ngày 

08/02/2007, Lê Thị T2 bị Công an thành phố H bắt tạm giam về tội “Lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản” do có hành vi gian dối trong việc nhận tiền làm thủ tục xuất 

khẩu lao động. Sau khi biết T2 bị bắt, N đã nói cho bà P1, ông H và anh C biết là 

anh C không đi xuất khẩu lao động theo đường dây của T2 được. Ngày 10/4/2007, 

ông H yêu cầu N viết giấy biên nhận, N đồng ý viết giấy biên nhận vay tiền của 

ông H số tiền 3000USD nêu trên. 

Ngoài việc nhận làm thủ tục đi xuất khẩu lao động cho anh C, N còn nhận tiền 

đặt cọc và hồ sơ để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động cho một số người khác gồm: 

Phạm Khắc K, Phan Mạnh H1, Nguyễn Ngọc N4, đều trú tại thôn N, xã P, huyện 

T, tỉnh Hải Dương; Bùi Trí N5, Bùi Trí G, đều trú tại thôn V, xã N, huyện T, tỉnh 

Hải Dương; Nguyễn Trung D2, trú tại thôn B, xã Q, huyện T, tỉnh Hải Dương….  

Sau khi Lê Thị T2 bị bắt, N tiếp tục nhờ Phạm Xuân M, sinh năm 1967, ở 1C 

A16, tập thể A, quận L, thành phố Hải Phòng và Phạm Thị T4, sinh năm 1963, trú 

tại xóm A xã H, thành phố V, tỉnh Nghệ An làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại 

Hàn Quốc cho những người trên, nhưng đều không đi được.  

Khoảng tháng 7/2007, một số người không đi xuất khẩu lao động được đã tìm 

N để đòi tiền. Nhã không còn khả năng chi trả nên tìm cách để có tiền trả cho 

người lao động. Biết ông H vẫn muốn làm thủ tục cho anh C đi xuất khẩu lao động 
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nên N đã hẹn gặp ông H. Ngày 11/7/2007, ông H đi cùng bà P1, anh C và anh 

Phạm Đức M1, sinh năm 1978, trú tại thôn N, xã P, huyện T, tỉnh Hải Dương (là 

cháu họ của ông H) lên ngã tư B, thành phố H để gặp N. Tại đây, mặc dù không có 

chức năng, nhiệm vụ và khả năng tuyển dụng người đi xuất khẩu lao động tại Hàn 

Quốc nhưng N vẫn bảo ông H nộp thêm 3000USD để làm thủ tục cho anh C đi 

xuất khẩu lao động, đồng thời hứa hẹn với ông H là trong 15 ngày anh C sẽ được 

ký hợp đồng học định hướng để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động theo chỉ tiêu của 

Cục H2 thuộc Bộ L1. Để tạo lòng tin với ông H, N đã viết Giấy biên nhận ngày 

11/7/2007 cho ông H với nội dung: “Hẹn trong 15 ngày cháu C được ký hợp đồng 

học định hướng để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động theo Cục hợp tác lao động. 

Trong tuần này là cháu C được ký hợp đồng và đóng tiền để làm thủ tục đi. Sau 3 

đến 5 ngày cháu C không được lên ký hợp đồng và học định hướng thì tôi có trách 

nhiệm trả hết số tiền đã nhận của anh H. Tất cả tổng số phí để cháu đi mọi số tiền 

đóng tất cả. Trong đó số tiền trên cháu C không phải đóng thêm một khoản tiền 

nào hết”. Do tin tưởng N hứa hẹn nên ông H đã giao tiếp cho N số tiền 3.000USD. 

Số tiền này, N đã sử dụng để trả nợ cho người khác, không nộp tiền cho cơ quan, 

tổ chức nào để làm thủ tục xuất khẩu lao động cho anh C. Anh C vẫn không được 

đi xuất khẩu lao động theo hứa hẹn của N nên gia đình ông H đã tìm N để đòi tiền.  

Ngày 26/10/2007, N đã trả lại cho anh C 1.000USD. Tháng 12/2007, N có 

Quyết định ra quân. Ngày 14/7/2008, ông H có đơn tố giác đến Công an thành phố 

H về việc Đỗ Thị N có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Ngày 01/12/2008, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố H quyết định 

khởi tố bị can đối với Đỗ Thị N về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại 

khoản 2 Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999. Ngày 09/01/2009, Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an thành phố H quyết định truy nã đối với bị cáo, tại Quyết định số 

truy nã số 05. Đến ngày 10/8/2010, N bị bắt theo quyết định truy nã, bị tạm giữ từ 

ngày 10/8/2010 đến 19/8/2010 và bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi 

cư trú. Ngày 17/12/2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố H lại quyết 

định truy nã đối với bị cáo tại Quyết định truy nã số 04, do bị cáo bỏ trốn. Đến 

ngày 15/12/2021, N bị bắt theo quyết định truy nã và bị áp dụng biện pháp ngăn 

chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.  

Quá trình điều tra, ông H đã giao nộp 02 giấy biên nhận đề ngày 10/4/2007 và 

ngày 11/7/2007 thể hiện việc N nhận tiền của ông H như nêu trên. Tại Kết luận 

giám định số 279 ngày 28/11/2008, Phòng K1 Công an tỉnh H kết luận: Chữ viết 

đứng tên Đỗ Thị N trong 02 giấy biên nhận đề ngày 10/4/2007 và ngày 11/7/2007 

so với chữ viết trong 02 bản tường trình đứng tên Đỗ Thị N đề ngày 10/5/2007 và 

ngày 23/4/2007 là chữ do cùng một người viết ra. 
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Tại Kết luận định giá tài sản số 16 ngày 09/5/2022, Hội đồng định giá tài sản 

trong tố tụng hình sự kết luận: 3.000 đô la Mỹ (3.000USD) tại thời điểm ngày 

11/7/2007 có giá trị là 3.000 x 16.132 = 48.396.000 đồng. 

Quá trình điều tra, Đỗ Thị N không thừa nhận hành vi chiếm đoạt tiền của 

ông H.  

Tại bản án Hình sự sơ thẩm số 16/2023/HS-ST ngày 14/02/2023 của Tòa án 

nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương:  

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số: 41/2017/QH14 ngày 

20/6/2017 của Quốc hội; khoản 3 Điều 7, khoản 1 Điều 174, điểm b khoản 1 và 

khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015; điểm a khoản 3 Điều 106, 

khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án. 

1. Tuyên bố bị cáo Đỗ Thị N phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

2. Xử phạt bị cáo Đỗ Thị N 27 tháng tù, được trừ 09 ngày tạm giữ; bị cáo 

còn phải chấp hành 26 tháng 21 ngày tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ 

ngày bắt đi thi hành án. 

3. Về các biện pháp tư pháp: Trả lại cho ông Nguyễn Công Trị s tiền 

28.000.000 đồng. 

(Số tiền do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương quản lý theo biên lai thu tiền số 0001943 ngày 08/02/2023 của Chi cục Thi 

hành án dân sự thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).  

Ngoài ra bản án còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo theo quy định 

của pháp luật.  

Sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo Đỗ Thị N kháng cáo toàn bộ bản án, đề nghị 

hủy bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương để điều tra xét xử 

lại. 

Ông Nguyễn Công T kháng cáo đề nghị hủy quyết định bản án có liên quan 

đến quyền lợi của ông. 

Tại phiên tòa bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo, đồng thời bổ sung về 

phần trách nhiệm dân sự. Cụ thể bị cáo đề nghị xem xét về việc bồi thường đối với 

ông H, vì cho rằng năm 2007 bị cáo đã trả cho ông H 40.000.000 đồng. Ngoài ra bị 

cáo cho rằng bị cáo bị tạm giữ 12 ngày (từ ngày 15/12/2021 đến 27/12/2021) 

nhưng hồ sơ không thể hiện việc bị cáo bị tạm giữ trong những ngày này là không 

đúng. 

Ông Nguyễn Công T vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo.  
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- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương có quan điểm:  

Về tố tụng: Căn cứ  các tài liệu có trong hồ sơ thể hiện trong quá trình điều 

tra cơ quan Điều tra và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Dương có thiếu sót 

về thủ tục tố tụng, tuy nhiên việc thiếu sót này không ảnh hưởng đến bản chất của 

sự việc. 

Về tội danh và hình phạt: Tại phiên tòa, về cơ bản bị cáo, người bị hại, 

người làm chứng đều xác định lời khai tại thời điểm năm 2010 là đúng. Do vậy có 

căn cứ xác định vào thời điểm trước tháng 4/2007 bị cáo đã nhận của ông H 

3000USD và 20.000.000 đồng để lo thủ tục xuất khẩu lao động cho anh C  (hai bên 

viết giấy biên nhận vào tháng 4/2007), khoản tiền này đã được bà P1 trả cho bà T1 

(vợ ông H) cùng với 1 số khoản tiền khác liên quan đến ông H. Sau đó vào ngày 

11/7/2007 bị cáo tiếp tục nhận của ông H 3000USD, nhưng không lo thủ tục cho 

anh C đi xuất khẩu lao động mà lại dùng để trả tiền đặt cọc cho những người lao 

động trước đó. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt 

tài sản” nên Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” 

theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự là có căn cứ.  

Về trách nhiệm dân sự: Ông Hội xác định đã nhận của bị cáo N 1000USD và 

tại cơ quan Điều tra đã nhận của ông T 40.000.000 đồng. Ông H không đề nghị bồi 

thường thêm nên Tòa án cấp sơ thẩm không xem xét về phần dân sự là có căn cứ. 

Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đỗ Thị N, 

không chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn Công T, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Điều tra viên khẳng định quá trình điều tra không có việc ép cung, mớm 

cung và mọi hành vi tố tụng cũng như người tiến hành tố tụng đều đảm bảo theo 

quy định của pháp luật. 

- Người bào chữa cho bị cáo Đỗ Thị N trình bày: Hành vi của bị cáo N  

không đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, vì bị cáo N không có 

hành vi gian dối để nhận tiền của ông H và không có mục đích chiếm đoạt số tiền 

của ông H. Bị cáo đã chuyển 8 hồ sơ của người lao động, trong đó có hồ sơ của C 

và ứng trước số tiền 53.000USD chuyển cho T2. Tổng số tiền ông H đưa cho N 

đều sau thời điểm T2 bị bắt và chưa đủ số tiền N ứng trước cho ông H. Sau khi 

nhận hồ sơ của C thì N đã tìm nhiều người để tiếp tục gửi hồ sơ và gửi tiền (M, T4, 

T5), tuy nhiên hiện tại cơ quan Điều tra chưa xác minh làm việc được với những 

người này. Số tiền bị cáo nhận của ông H đã được bà P1 trả cho bà T1 nên bị cáo 

không có hành vi gian dối. 

Về tố tụng: Tại giai đoạn điều tra cơ quan điều tra và Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Hải Dương có vi phạm về thủ tục tố tụng. Cụ thể theo bị cáo N thì 

hồ sơ có sự giả mạo, đánh tráo đơn tố cáo của ông H. Có việc ngày 10/12/2010 cơ 
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quan Điều tra đã triệu tập bị cáo lên nhận kết luận điều tra số 04 ngày 16/12/2010 

với nội dung “Hành vi của bị can N không cấu thành tội phạm”; Trong hồ sơ thể 

hiện có giai đoạn không có quyết định phân công của thủ trưởng cơ quan điều tra 

cho Phó thủ trưởng cơ quan điều tra phụ trách giải quyết vụ án; không có quyết 

định phân công của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Dương cho 

phó Viện trưởng phụ trách kiểm sát; có dấu hiệu bà P1, bà T1 bị ép cung, mớm 

cung; số tiền 28.000.000 đồng được xác định là vật chứng của vụ án là không 

đúng... 

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 359 Bộ luật tố tụng hình sự hủy bản 

án sơ thẩm, tuyên bị cáo vô tội và đình chỉ vụ án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 
được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

 [1] Về tố tụng: Bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kháng cáo 

trong thời hạn luật định nên kháng cáo hợp lệ.  

Về hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng: 

- Về việc bị cáo cho rằng bị cáo bị tạm giữ 12 ngày (từ ngày 15/12/2021 đến 

27/12/2021) nhưng hồ sơ không thể hiện việc bị cáo bị tạm giữ, đồng thời bị cáo 

cho rằng ngày 10/12/2010 cơ quan Điều tra đã triệu tập bị cáo lên nhận kết luận 

điều tra số 04 ngày 16/12/2010 với nội dung “Hành vi của bị can N không cấu 

thành tội phạm. Tuy nhiên căn cứ “Sổ theo dõi tạm giữ, tạm giam” của Công an 

thành phố H từ ngày 03/01/2021 đến ngày 30/12/2021 thể hiện, không có trường 

hợp tạm giữ nào là Đỗ Thị N. Bên cạnh đó tại “Sổ theo dõi phân công điều tra, kết 

luận điều tra, kết luận điều tra bổ sung” của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

thành phố H năm 2010 - 2011- 2012 cũng thể hiện không có số kết luận điều tra số 

04 ngày 16/12/2010 mà chỉ có số kết luận điều tra số 04 ngày 17/12/2010 đối với 

bị can Đỗ Hữu T6 vi phạm giao thông. Điều này phù hợp với xác nhận của Điều 

tra viên Hà Sông T3 về việc ghi nhầm nội dung triệu tập bị cáo N, nên trình bày 

của bị cáo về nội dung này là không có căn cứ.  

Xem xét về việc có hay không người làm chứng bị ép cung, mớm cung, Hội 

đồng xét xử thấy, người làm chứng không đưa ra được căn cứ chứng minh việc 

mình bị ép cung. Mặt khác tại phiên tòa bà P1 xác định lời khai của bà tại Cơ quan 

Điều tra vào thời điểm năm 2010 đúng ý chí của bà. Bà T1 cũng trình bày lời khai 

của bà tại cơ quan điều tra là đúng, nên quan điểm của luật sư cho rằng có dấu hiệu 

bà P1, bà T1 bị ép cung, mớm cung là không có cơ sở.  
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Bị cáo cho rằng hồ sơ có sự giả mạo, đánh tráo đơn tố cáo của ông H, nhưng 

tại phiên tòa khi được Hội đồng xét xử cho xem đơn tố cáo thì ông H đã xác nhận 

đơn tố cáo lưu trong hồ sơ vụ án đúng là đơn tố cáo do ông viết.  

Tuy nhiên thực tế cho thấy, trong hồ sơ vụ án có giai đoạn không có quyết 

định phân công của thủ trưởng cơ quan điều tra cho Phó thủ trưởng cơ quan điều 

tra phụ trách giải quyết vụ án; không có quyết định phân công của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Dương cho phó Viện trưởng phụ trách kiểm 

sát, và có 1 số sai sót khác nhưng Hội đồng xét xử thấy những sai sót này không 

làm thay đổi bản chất của vụ án nên không nhất thiết phải hủy bản án sơ thẩm như 

quan điểm của bị cáo và quan điểm của luật sư.  

Từ phân tích trên cho thấy về cơ bản các hành vi, quyết định tố tụng của các 

cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng tại cấp sơ thẩm đã được thực 

hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Do vậy, các tài liệu chứng cứ được 

thu thập trong hồ sơ là hợp pháp. 

[2] Về nội dung:  

2.1 Xét kháng cáo của bị cáo Hội đồng xét xử thấy, tại phiên tòa bị cáo thừa 

nhận chữ viết tại trang đầu của “Giấy biên nhận” ngày 11/7/2007 là do chính bị 

cáo viết, nhưng bị cáo cho rằng thực tế ngày 11/7/2007 không có việc bị cáo nhận 

3000USD của ông H, mà chỉ là ngày bị cáo ghi lại tổng số tiền bị cáo đã nhận 

trước đó, số tiền này bị cáo đã sử dụng để đưa cho bà N3 nộp cho T2 lo thủ tục 

xuất khẩu lao động cho anh C. Lời khai của bị cáo mâu thuẫn với lời khai của ông 

H và mâu thuẫn với lời khai của bà P1, lời khai của anh M1 là những người làm 

chứng đều xác định, vào ngày 11/7/2007 tại quán nước gần ngã 4 bến H, anh M1 

và bà P1 đều chứng kiến việc bị cáo N đã nhận của ông H 3000USD, N có viết 

giấy biên nhận trong đó có chữ ký của N, ông H, bà P1 và anh M1. Lời khai của 

ông H, bà P1, anh M1 phù hợp với lời khai của bị cáo tại các BL 60, 61, 62, 78, 79, 

83, 84 bị cáo đều thừa nhận vào ngày 11/7/2007 bị cáo có hẹn ông H tại ngã 4 bến 

H để nhận 3000USD và bị cáo đã viết giấy biên nhận. Do vậy có đủ căn cứ xác 

định vào ngày 11/7/2007 bị cáo có nhận của ông H 3000USD. 

Theo lời khai của bị cáo tại các bản tường trình (BL 78, 79) và lời khai của 

bị cáo tại cơ quan điều tra (BL 60, 61, 62, 83, 84…) bị cáo đều xác định, ngày 

11/7/2007 bị cáo nhận của ông H 3000USD và cam kết là sau 15 ngày bị cáo sẽ 

hoàn thiện thủ tục cho C đi Hàn Quốc, nếu không đi được thì bị cáo sẽ trả lại. Tuy 

nhiên thực tế sau khi nhận tiền của ông H bị cáo không chuyển tiền cho N3 cũng 

như ai khác để lo cho C mà bị cáo đã sử dụng số tiền đó để trả cho những người 

lao động trước đây bị cáo đã nhận tiền đặt cọc của họ nhưng không đưa họ đi xuất 

khẩu lao động được, thời điểm đó chị T2 đã bị bắt còn ông M thì không liên lạc 

được. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời của ông H, phù hợp với lời khai của 
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người làm chứng là bà N3. Lời khai của bà N3 tại phiên tòa và tại cơ quan điều tra 

đều xác định vào thời điểm tháng 02 năm 2007 bà N3 cũng như N đều biết việc T2 

bị bắt và ngay sau đó cũng không liên lạc được với ông M vì ông M đã bỏ trốn. 

Như vậy, việc bị cáo nhận tiền của ông H vào thời điểm sau khi biết T2 bị bắt và 

biết ông M đã bỏ trốn, đồng thời không dùng số tiền đó để lo thủ tục xuất khẩu lao 

động cho anh H mà lại hứa hẹn tạo niềm tin cho ông H để ông H nộp tiền cho bị 

cáo để bị cáo trả cho những người lao động khác đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa 

đảo chiếm đoạt tài sản” từ thời điểm bị cáo nhận số tiền 3000USD của ông H. 

Việc bị cáo trả lại tiền cho gia đình ông H chỉ là tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo. 

Do vậy, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo 

khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội nên không có căn cứ 

chấp nhận kháng cáo của bị cáo cũng như không có căn cứ chấp nhận quan điểm 

của luật sư bào chữa cho bị cáo. 

2.2 Xét kháng cáo của ông Nguyễn Công T và nội dung kháng cáo của bị 

cáo về việc đề nghị xem xét số tiền đã bồi thường cho ông H, Hội đồng xét xử 

thấy, tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa ông H và anh C đều thừa nhận bị 

cáo đã trả cho anh C 1000USD, đồng thời tại cơ quan điều tra ông Nguyễn Công T 

đã trả thay cho bị cáo 40.000.000 đồng. Ông H xác định bị cáo đã bồi thường xong. 

Tại phiên tòa bị cáo cho rằng đối với số tiền 3000USD bị cáo đã trả cho anh C 

1000USD và vào năm 2007 bị cáo đã trả cho ông H 40.000.000 đồng nên bị cáo đã 

trả xong cho ông H từ năm 2007, nên việc tại cơ quan điều tra ông H tiếp tục nhận 

số tiền 40.000 000 đồng là không đúng, đề nghị đối trừ số tiền đã nhận để trả lại 

cho ông T. Tuy nhiên bị cáo không đưa ra được căn cứ chứng minh, ông H cũng 

không thừa nhận vào thời điểm năm 2007 đã nhận của bị cáo 40.000.000 đồng. Do 

vậy, chỉ có căn cứ xác định ông H đã nhận của bị cáo 1000USD và 40.000.000 

đồng. Theo quy đổi vào thời điểm năm 2007, 3000USD có giá trị tương đương với 

48.396.000 đồng. Vậy 1000USD có giá trị là 16.132.000 đồng. Bị cáo trả cho ông 

H 1000USD = 16.132.000 đồng, số tiền bị cáo còn nợ ông H là 2000USD có giá trị 

là 32.264.000 đồng. Tuy nhiên thực tế ông H đã nhận 40.000.000 đồng do ông T 

bồi thường thay cho bị cáo là thừa 7.736.000 đồng. Tại phiên tòa ông T và bị cáo 

đều đề nghị ông H phải trả lại số tiền thừa nếu có. Do vậy, cần buộc ông H phải 

hoàn trả cho ông Trị số tiền này. 

Từ phân tích trên cho thấy có căn cứ chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn 

Công T, chấp nhận 1 phần kháng cáo của bị cáo Đỗ Thị N.  

 [4] Về án phí phúc thẩm: Bị cáo Đỗ Thị N và ông Nguyễn Công T không 

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.  

 [5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ti%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%99i
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%97%20Th%E1%BB%8B%20Nh%C3%A3%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Duy%C3%AAn%20T%E1%BB%A5c,%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh;%20N%C6%A1i%20%E1%BB%9F:%20Khu%20L%E1%BA%A1c%20Thanh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Y%C3%AAn%20Thanh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20U%C3%B4ng%20B%C3%AD,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ninh
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Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ  điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng 

hình sự. 

1. Chấp nhận 1 phần kháng cáo của bị cáo Đỗ Thị N. 

2. Chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn Công T. 

Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 16/2023/HSST ngày 14/02/2023 của 

Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương về tội danh và hình phạt đối với bị cáo Đỗ 

Thị N như sau: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số: 41/2017/QH14 ngày 

20/6/2017 của Quốc Hội; khoản 3 Điều 7, khoản 1 Điều 174, điểm b khoản 1 và 

khoản 2 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015; điểm a khoản 3 Điều 

106, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án. 

Xử phạt bị cáo Đỗ Thị N 27 (hai mươi bẩy) tháng tù, được trừ 09 (chín) 

ngày tạm giữ; bị cáo còn phải chấp hành 26 (hai mươi sáu) tháng 21 (hai mươi 

mốt) ngày tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày bắt tạm giam 23/6/2023. 

Về các biện pháp tư pháp: Trả lại cho ông Nguyễn Công Trị s tiền 

28.000.000 đồng. (Số tiền do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương quản lý theo như biên lai thu tiền số 0001943 ngày 08/02/2023 

của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương). 

Buộc ông Phạm Hữu H phải hoàn trả lại cho ông Nguyễn Công Trị s tiền là 

7.736.000 đồng. 

- Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Đỗ Thị N và ông Nguyễn Công T 

không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.  

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị, 

có hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành kể từ ngày tuyên án 11/7/2023./. 

 Nơi nhận: 
-VKSND tỉnh Hải Dương; 

-Phòng HSNV-Công an tỉnh Hải Dương; 

-Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương; 

-TAND, VKSND, Chi cục Thi hành án dân sự thành 

phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; 

-CQCSĐT Công an thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương; 

TM. Hội đồng xét xử phúc thẩm 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

  

  

  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%97%20Th%E1%BB%8B%20Nh%C3%A3%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Duy%C3%AAn%20T%E1%BB%A5c,%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh;%20N%C6%A1i%20%E1%BB%9F:%20Khu%20L%E1%BA%A1c%20Thanh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Y%C3%AAn%20Thanh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20U%C3%B4ng%20B%C3%AD,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20Tr%E1%BB%8B%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201966%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%203,%20th%C3%B4n%20Duy%C3%AAn%20T%E1%BB%A5c,%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%97%20Th%E1%BB%8B%20Nh%C3%A3%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Duy%C3%AAn%20T%E1%BB%A5c,%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh;%20N%C6%A1i%20%E1%BB%9F:%20Khu%20L%E1%BA%A1c%20Thanh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Y%C3%AAn%20Thanh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20U%C3%B4ng%20B%C3%AD,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%97%20Th%E1%BB%8B%20Nh%C3%A3%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Duy%C3%AAn%20T%E1%BB%A5c,%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh;%20N%C6%A1i%20%E1%BB%9F:%20Khu%20L%E1%BA%A1c%20Thanh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Y%C3%AAn%20Thanh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20U%C3%B4ng%20B%C3%AD,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%97%20Th%E1%BB%8B%20Nh%C3%A3%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Duy%C3%AAn%20T%E1%BB%A5c,%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh;%20N%C6%A1i%20%E1%BB%9F:%20Khu%20L%E1%BA%A1c%20Thanh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Y%C3%AAn%20Thanh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20U%C3%B4ng%20B%C3%AD,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20Tr%E1%BB%8B%20s%E1%BB%91
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20H%E1%BB%AFu%20H%E1%BB%99i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nh%C6%B0%20L%C3%A2m,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng%20K%E1%BB%B3,%20huy%E1%BB%87n%20T%E1%BB%A9%20K%E1%BB%B3,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20Tr%E1%BB%8B%20s%E1%BB%91
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%97%20Th%E1%BB%8B%20Nh%C3%A3%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Duy%C3%AAn%20T%E1%BB%A5c,%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh;%20N%C6%A1i%20%E1%BB%9F:%20Khu%20L%E1%BA%A1c%20Thanh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Y%C3%AAn%20Thanh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20U%C3%B4ng%20B%C3%AD,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20C%C3%B4ng%20Tr%E1%BB%8B%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201966%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20X%C3%B3m%203,%20th%C3%B4n%20Duy%C3%AAn%20T%E1%BB%A5c,%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C6%B0ng,%20t%E1%BB%89nh%20Th%C3%A1i%20B%C3%ACnh


- Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương; 

- Bị cáo và những người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu hồ sơ, lưu VP, lưu Tòa GĐ&NCT. 
Nguyễn Xuân Trường 

  

  

  
 


